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    TÒA ÁN NHÂN DÂN  

  U V     – V         
       

Bản án số: 46/2025/DS-ST 

Ngày: 21-8-2025 

V/     n             n          sản 

 Ộ    ÒA XÃ  ỘI   Ủ     A VIỆT  AM 

  Độc lập - Tự do -  ạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

 ƯỚ   Ộ    ÒA XÃ  ỘI   Ủ     A VIỆT  AM 

 

TÒA               U V     – V         
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ôn  H  Văn Tú 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1  Ôn       Văn V ; 

2  Ôn          H    

- Thư ký phiên tòa: Ôn       Văn S  - T ư ký Tò  án n ân  ân k       9 - 

V n    n   

T  n  n    21   án  8 nă  2025       òn         Tò  án n ân  ân k       9 

- V n    n         s         n  k       án  ân s       ý số 167/2025/T ST-DS 

n    29   án  4 nă  2025       n              n          sản               n  

 ư     án           số 17/2025/    ST-DS n    14   án  7 nă  2025          

  n     n     n  ò  số 20/2025/  ST-DS n    30   án  7 nă  2025       á  

 ư n  s : 

- Nguyên đơn: Ông  ỗ T  n  A, s n  nă  1986;        : số A    G,    G, 

    n T,   n  B n T   (n      số A    G,    T,   n  V n    n ).  

Người đại diện theo ủy quyền của ông Đỗ Thành A: bà     H n  V, sinh 

nă  1966;        : số H    A,    A,     n T,   n  B n T   (n      số H    A,    

T,   n  V n    n    C       

- Bị đơn: Bà N   ễn T   H, s n  nă  1969;        : số A    T,    T,     n 

T,   n  B n T   (n      số 194/1    T,    T,   n  V n    n ). C       

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Ông Võ Văn  , s n  nă  1970; 

       : số A    T,    T,     n T,   n  B n T   (n      số 194/1    T,    T,   n  

V n    n    V n       

 ỘI  U   VỤ   : 

Theo đơn  h i  iện ngày              n  hai  trong quá tr nh t  tụng và tại 

phiên tòa  à Đào Hồng V là người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn ông Đỗ 

Thành A trình bày: 

D        n      n n     n    17/9/2024    N   ễn T   H         ủ   n  

 ỗ T  n  A số    n 605 000 000   n ,     s          n   ỏ     ận    2 000 

  n /1 000 000   n /n   , k          H n           ích bà H          ả n      

N ân   n   V           n n      H                 n n ận n   ớ   n  A, bà H có 

 ứ   ẹn   n n    20/9/2024    H sẽ   ả số    n    n      n  A. Tuy nhiên, sau khi 

vay bà H k  n          n        ả  ốn        n ư     k  ,   n  ầ    án  4 nă  

2025 bà H      ả      n   ỗ T  n  A 02  ần  ớ   ổn  số    n    200 000 000   n   
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H  n n      H  òn n   n   ỗ T  n  A số    n  ốn 405 000 000   n  n ưn    ư  

thanh toán cho ông  ỗ T  n  A  V    n       ản   ưởn    n     n      ủ   n  

 ỗ T  n  A. Tuy ông Võ Văn   k  n                   n  ủ   n   ỗ T  n  A 

n ưn   n  L và bà H          n        á ,         H        n  ủ   n   ỗ T  n  

A      ả n     n           ìn  n n  n  L   ả     n           n  ớ    n     

N   ễn T   H      ả n       n   ỗ T  n  A. 

Ông  ỗ T  n  A   n  ú           ầ   ín        á  s n   ố   ớ     N   ễn T   

H và ông Võ Văn  ,      ín     k   Tò  án      ý    án   n k   Tò  án   ả        

  n     án  ớ   ứ      s       0,83 /  án   

Nay ông  ỗ T  n  A      ầ  Tò  án n ư s  :   ộ     N   ễn T   H và ông 

Võ Văn   có n           n  ớ    ả      n   ỗ T  n  A số    n n   ố     

405 000 000   n     số    n      ín     n    17/9/2024   n n    17/3/2025    06 

  án    605 000 000   n    1 66 /  án    60 258 000   n   Tổn  số    n n   ố  

      n      n   ỗ T  n  A      ầ     N   ễn T   H và ông Võ Văn     ả     

n           n  ớ    ả    465 258 000   n   Ôn   ỗ T  n  A k  n          ầ   ì 

k á    

Theo   n  hai  trong quá tr nh t  tụng và tại phiên tòa  ị đơn Nguyễn Thu H 

trình bày: 

B      n  Võ Văn            n        á      ăn  ký       n            n   

D        n       ớ   n   ỗ T  n  A,     n    17/9/2024,               n      

       n  ủ   n   ỗ T  n  A  ớ  số    n    605 000 000   n ,          ỏ     ận 

    s     Ôn  A    n ườ                    n          n ườ            n ận số    n     

n      n  B         n  ủ   n   ỗ T  n  A       n      ả n      N ân   n        

    n  L          ướ                  n             n   ì             n   ỗ T  n  

A     ậ                          n     B  n n ận     n    17/9/2024               

ký   n  T      ỏ     ận   ì   n n    20/9/2024    sẽ         n        ả số    n n  

 ố     605 000 000   n     số    n     n ư       ả    ận     ông  ỗ T  n  A. 

Tuy nh  n,         k  n k n     k  n     ận     n n    n             ớ    ả  ư   

cho ông  ỗ T  n  A số    n n   ố     200 000 000   n   B       n ận    n        

    n  Võ Văn    òn n   n   ỗ T  n  A số    n n   ố     405 000 000   n     

số    n n       ín     n    17/9/2024   n n    17/3/2025    60 258 000   n    ốn  

n ư      ầ  k ở  k  n  ủ   n   ỗ T  n  A  Tổn   ộn  số    n       n      òn n  

ông  ỗ T  n  A số    n    465 258 000   n   N        n  ý  ớ     n  ộ      ầ  

k ở  k  n  ủ   n   ỗ T  n  A,      n  ý    n  ớ    n   n  Võ Văn     ả      n  

A  ổn  số    n 465 258 000   n  n ưn     n          ư        n      ả  

 ố   ớ   n  Võ Văn   sốn    n  n    ớ    ,  á        ờ    Tò  án          

ông L   ì       n ận                          n  L n ưn   n  L  ận   n       

k  n        n Tò  án  ư    

  Người có quyền lợi  nghĩa vụ liên quan ông Võ Văn L v ng m t su t trong 

quá tr nh t  tụng tại Tòa án nên  hông có lời trình bày. 

  Ậ  ĐỊ    ỦA TÒA   : 
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  S   k   n    n  ứ   á          ,   ứn   ứ       n     s     án     ư       

            n  ò ,  ăn  ứ k     ả    n    n          n  ò , Hộ    n         n ận 
  n : 

 [1] V     n      á    ậ     n                   n   ả           án: Căn  ứ 

      n k ở  k  n  ủ  n    n   n  n   ỗ T  n  A      ầ       n    N   ễn 

Thu H    n ườ         n    , n           n    n  n  Võ Văn     ả    n      òn n  

n n    n      á    ậ         n             n          sản   ư         n           

463 Bộ   ậ  Dân s  nă  2015    k  ản 3      26 Bộ   ậ  Tố   n   ân s  nă  

2015    ộ           n   ả         ủ  Tò  án  B    n    N   ễn T   H    n ườ  

       n    , n           n    n  n  Võ Văn       ư   ú     số A    T,    T,     n 

T,   n  B n T   (n      số 194/1    T,    T,   n  V n    n  ,  ăn  ứ        k  ản 

1      35, k  ản 1      39 Bộ   ậ  Tố   n   ân s  nă  2015    k  ản 2      1 

  ậ  s    ổ  Bộ   ậ  Tố   n   ân s ,   ậ  Tố   n    n    ín ,   ậ  Tư   á  n ườ  

  ư     n  n  n,   ậ    á sản      ậ  Hò    ả ,  ố            Tò  án (  ậ  số 

85/2025/ H15 n    26/6/2025     án n      ộ           n   ả         ủ  Tò  án 

n ân  ân k       9 – V n    n    

 [2] V    ủ      ố   n : N ườ         n    , n           n    n  n  Võ Văn   

    ư   Tò  án  ốn       á   ăn  ản  ố   n        ún    ìn       ủ           n      

     177 Bộ   ậ  Tố   n   ân s  nă  2015    n    ờ ,  n  Võ Văn       ư   

Tò  án        ậ           n  ần   ứ                     n  ò  n ưn   ẫn   n      

k  n      ý   ,  ăn  ứ k  ản 2      227 Bộ   ậ  Tố   n   ân s  nă  2015, T   án 

   n   n           n       n  Võ Văn  . 

[3] T  n    á   ìn   ố   n             n  ò    í  n    n   n  n   ỗ T  n  A 

  n  ú           ầ   ín        á  s n   ín     k   Tò  án      ý    án   n k   Tò  án 

  ả          n     án  ớ   ứ      s       0,83 /  án            n    n   n   n  ú  

     ộ    ần      ầ  k ở  k  n       n    n,          ớ        n      k  ản 2 

     244 Bộ   ậ  Tố   n   ân s , Hộ    n          ìn        ả         ố   ớ      

 ầ  k ở  k  n n    ủ  n    n   n  

[4] V  nộ    n     n      : N    n   n  n   ỗ T  n  A      ầ       n    

N   ễn T   H    n ườ         n    , n           n    n  n  Võ Văn      n     

      n  ớ    ả số    n      òn n   ổn   ộn     465 258 000   n ,    n         

   n n   ố     405 000 000   n        n n         60 258 000   n   B    n    

N   ễn T   H      n ận  òn n   ủ   n   ỗ T  n  A số    n n   ổn   ộn     

465.258.000   n  n ư      ầ  k ở  k  n  ủ  n    n   n      n  ý    n  ớ    n  

ông Võ Văn     ả n      n    n   n n ưn     n       ư          k  n   ả  

[5]          ầ  k ở  k  n  ủ  n    n   n,        n     n    á   ìn       ý 

  ả           án, n    n   n   n              ,   ứn   ứ      ứn    n          

 ầ  k ở  k  n  ủ   ìn      B  n n ận  n    17/9/2024 ( ản   ín      nộ    n      

   n    N   ễn T   H     ư n  ủ   n   ỗ Thành A số    n 605 000 000   n , 

   n            ký  ủ  n ườ   ư n n        N   ễn T   H.  

 ố   ớ  n ườ         n    , n           n    n  n  Võ Văn       ư   Tò  án 

       ậ         n      ần        ư    ốn       á             ứn   ứ    n    n   n 

     nộ  n ưn  k  n     ý k  n   ìn           n      k  n      ý       n       ả 
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 á   ần Tò  án        ậ      n ư  n  Võ Văn             ỏ n          ứn    n  

 ủ   ìn   Vì  ậ , Hộ    n          ăn  ứ     á          ,   ứn   ứ    n    n   n 

  n           ả           án   

 [6] T  n    sở              ầ  k ở  k  n     á             ứn   ứ    n    n 

  n   n     ,      k  n    ản  ố   ủ  n ườ         n    , n           n    n  n  

Võ Văn                n ận n   ủ       n    N   ễn T   H;  ăn  ứ     k  ản 2 

     91    k  ản 2      92  ủ  Bộ   ậ  Tố   n   ân s  nă  2015 Tò  án   n  

n ận         ,   ứn   ứ    n    n   n      nộ         sở  á    n       n    n 

  n  n   ỗ T  n  A         n    N   ễn T   H     á   ậ ,         n       n  

        sản        ,        n    N   ễn T   H  òn n   n   ỗ T  n  A số    n n  

405 000 000   n  n ưn    ư    ả    n    ờ ,     ủ    sở               n      

    sản  ư    n   ỗ T  n  A       N   ễn T   H      k      n    sở    n    n 

và bình   n , k  n             ố               ộ ,  á    n         ầ   ủ năn      

  á    ậ     năn        n      ân s  n n  ư                n        á      ư   

  n  n ận            n           463 Bộ   ậ  Dân s  nă  2015   

[7]          ầ    á   n        n  ớ    ả n   ủ  n    n   n  n   ỗ T  n  A 

 ố   ớ       n    N   ễn T   H    n ườ         n    , n           n    n  n  Võ 

Văn  , Hộ    n         n ận     :    H      n ận        n  L          n      

  á   B  H       n                 n  ủ   n  A         ả n   ủ         n  L     

N ân   n    ố   ớ   n  L     ư   Tò  án        ậ         n      ần        ư   

 ốn       á          ,   ứn   ứ    n    n   n      nộ  n ưn   n  L k  n     ý 

k  n   ìn           n  k  n      ý       n       ả  á   ần Tò  án        ậ      n ư 

ông L           ỏ n          ứn    n   ủ   ìn   Vì  ậ ,  ần   ộ   n  Võ Văn   

  ả     n           n  ớ    n     N   ễn T   H      ả n       n   ỗ T  n  A là 

         ớ        n       á       27, 37   ậ  H n n ân         ìn  nă  2014    

     288 Bộ   ậ  Dân s  nă  2015  

[8]          ầ   ín      s   : n    n   n  n   ỗ T  n  A      ầ     N   ễn 

Thu H     n  Võ Văn     ả    n      ủ  số    n     620 000 000   n ,      ín     

n    17/9/2024   n n    17/3/2025    06   án    605 000 000   n    

1 66 /  án     n     n    60 258 000   n   Hộ    n                 ,      n    

N   ễn T   H      n ận k          n  ủ   n  A   ì       n      ỏ     ận  ín      

s   ,      n    H   n  ý  ớ       ầ   ín       ủ  n    n   n      n  ý   ả    n     

    n    n   n n n      ầ   ín       ủ  n    n   n        ăn  ứ          ớ      

  n   ủ    á    ậ  n n  ư        n ận  

 [9] D       ầ  k ở  k  n  ủ   n   ỗ T  n  A  ư        n ận n n    

N   ễn T   H     n  Võ Văn     ả     n  ớ  nộ  án   í  ân s  s            á 

n        22 610 320   n   Ông  ỗ T  n  A  ư      n     số    n     ứn  án   í 

   nộ   

V  các lẽ trên  

QUYẾT ĐỊ  : 

Căn  ứ     k  ản 3      26,        k  ản 1      35,      39;      147;  

     227;      228 Bộ   ậ  Tố   n   ân s  nă  2015; k  ản 2      1   ậ  s    ổ  

Bộ   ậ  Tố   n   ân s ,   ậ  Tố   n    n    ín ,   ậ  Tư   á  n ườ    ư     n  
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n  n,   ậ    á sản      ậ  Hò    ả ,  ố            Tò  án (  ậ  số 85/2025/ H15 

n    26/6/2025 ; 

Căn  ứ  á       288, 463, 466 Bộ   ậ  Dân s  nă  2015;  

Căn  ứ  á       27, 37   ậ  H n n ân         ìn  nă  2014; 

Căn  ứ      26  ủ  N          số 326/2016/UBTV H14 n    30   án  12 

nă  2016  ủ       n T ườn       ố   ộ        n      ứ     ,   ễn,   ả ,    , 

nộ ,   ản  ý    s    n  án   í         í Tò  án  

T   n   : 

1   ìn       ố   ớ       ầ  k ở  k  n  ín        á  s n   ủ  n    n   n  n  

 ỗ T  n  A  ố   ớ       ầ   ín     ,  ín     k   Tò  án      ý    án   n k   Tò  án 

  ả          n     án  ớ   ứ      s       0,83 /  án   

2  C    n ận      ầ  k ở  k  n  ủ  n    n   n  n   ỗ T  n  A  ố   ớ     

  n bà N   ễn T   H    n ườ         n    , n           n    n  n  Võ Văn  . 

B ộ     N   ễn T   H và ông Võ Văn      n           n  ớ    ả      n   ỗ 

Thành A số    n      òn n   ổn   ộn     465 258 000   n  (Bốn   ă  sá   ư   

 ă              ă  nă   ư    á  n  ìn   n  ,    n                n n   ố     

405 000 000   n        n n         60 258 000   n   

       k    ản án               á    ậ ,      n      ầ   ủ  n ườ   ư       

  n  án ( ố   ớ  k  ản    n   ả    ả     n ườ   ư         n  án        n k       

  n  án   n       ả  á  k  ản    n,   ì   n    án    n   ả        n  án  òn   ả  

     k  ản    n      ủ  số    n   ả        n  án       ứ      s          n      

k  ản 2      468 Bộ   ậ  Dân s  2015   

3  V  án   í  ân s  s            á n    : 

3 1  B ộ     N   ễn T   H và ông Võ Văn     ả     n           n  ớ  nộ  

22 610 320   n   

3 2  H  n   ả      n   ỗ T  n  A số    n     ứn  án   í    nộ     

11 306 000   n          n         số 0011042 n    25/4/2025  ủ  C       T   

  n  án  ân s      n T  n    ú,   n  B n T   (n        òn  T     n  án  ân s  

k       9    ộ  T     n  án  ân s    n  V n    n     

         ư n  s                 n  ò   ư       n k án   á   ản án    n    ờ    n 

15 n    k     n        n án   ư n  s    n              n  ò   ư       n k án  

 á   ản án    n    ờ    n 15 n    k     n    n ận  ư    ản án       ư    ốn      

               ầ  Tò  án        n          ú        

T ườn       ản án  ư         n             n           2   ậ  T     n  án 

 ân s    ì n ườ   ư         n  án  ân s , n ườ    ả        n  án  ân s         n 

  ỏ     ận       n  án,     n      ầ        n  án,    n    n       n  án         

 ưỡn            n  án            n       á       6, 7, 7     9   ậ  T     n  án 

 ân s ;   ờ             n  án  ư           n            n           30   ậ  T   

  n  án  ân s  /  
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Nơi nhận: 

- - TAND   n  V n    n ; 

- - T     n  án  ân s    n  V n    n ; 

- -   òn  T     n  án k       9    ộ   

T     n  án  ân s    n  V n    n ;  

- - V SND k       9 - V n    n ; 

- - Cá   ư n  s ; 

- -  ư     s     án, V   

TM.  ỘI ĐỒ   XÉT XỬ SƠ T ẨM 

T ẨM P    -   Ủ TỌA P IÊ  TÒA 

 

 

 

 

   V n Tú 


